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Khánh Hòa, ngày 31 tháng 12 năm 2021 
 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành Nội quy bảo vệ bí mật nhà nước 
của Ban Dân tộc tỉnh Khánh Hòa 

 
  

TRƯỞNG BAN DÂN TỘC TỈNH KHÁNH HOÀ 

 

Căn cứ Quyết định số 1786/QĐ-UBND ngày 03/7/2015 của UBND tỉnh 

Khánh Hoà về việc kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức 

của Ban Dân tộc và Quyết định số 2110/QĐ-UBND ngày 22/7/2021 của UBND 

tỉnh Khánh Hòa về việc sắp xếp cơ cấu tổ chức Ban Dân tộc;  

Căn cứ Luật Bảo vệ bí mật nhà nước ngày 15 tháng 11 năm 2018; 

Căn cứ Nghị định số 26/2020/NĐ-CP ngày 28 tháng 02 năm 2020 của 

Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ bí mật nhà nước; 

Căn cứ Quyết định số 2303/QĐ-UBND ngày 10 tháng 8 năm 2021 của 

Ủy ban nhân tỉnh Khánh Hòa ban hành Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước trên 

địa bàn tỉnh Khánh Hòa; 

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Nội quy bảo vệ bí mật nhà 

nước của Ban Dân tộc tỉnh Khánh Hòa. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Điều 3. Chánh Văn phòng; các Trưởng, phó phòng và cán bộ, công chức, 

người lao động thuộc Ban Dân tộc chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- UBND tỉnh (b/c,VBĐT); 

- Công an tỉnh (VBĐT); 

- Lãnh đạo Ban; 

- Lưu: VT, VP. 

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

 

Đặng Văn Tuấn 
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UBND TỈNH KHÁNH HÒA 

BAN DÂN TỘC 

    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

NỘI QUY  

Bảo vệ bí mật nhà nước của Ban Dân tộc tỉnh Khánh Hòa 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 89/QĐ-BDT ngày 31/12/2021 

 của Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Khánh Hòa) 
 

 

Chương I 

QUY ĐỊNH CHUNG 
 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

Nội quy này quy định về việc xác định bí mật nhà nước và độ mật của bí 

mật nhà nước; sao, chụp, thống kê, lưu giữ, bảo quản, vận chuyển, giao, nhận, 

mang ra khỏi nơi lưu giữ, tiêu hủy tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước; cung cấp, 

chuyển giao bí mật nhà nước; tổ chức hội nghị, hội thảo, cuộc họp có nội dung 

bí mật nhà nước; thời hạn bảo vệ, gia hạn thời hạn bảo vệ bí mật nhà nước; điều 

chỉnh độ mật, giải mật, tiêu hủy tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước; phân công 

công chức, viên chức, người lao động thực hiện nhiệm vụ bảo vệ bí mật nhà 

nước; chế độ báo cáo; trang bị cơ sở vật chất, kỹ thuật phục vụ công tác bảo vệ 

bí mật nhà nước; trách nhiệm của cơ quan, đơn vị và tổ chức, cá nhân có liên 

quan trong việc thực hiện công tác bảo vệ bí mật nhà nước tại Ban Dân tộc tỉnh 

Khánh Hòa. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 

Nội quy này áp dụng đối với công chức, người lao động thuộc Ban Dân 

tộc và mọi tổ chức, cá nhân đến liên hệ, làm việc với cơ quan Ban Dân tộc có 

nội dung liên quan đến bí mật nhà nước. 
 

Chương II 

QUY ĐỊNH CỤ THỂ 
 

Điều 3. Xác định bí mật nhà nước và độ mật của bí mật nhà nước  

1. Người đứng đầu đơn vị ban hành, phát hành tài liệu hoặc tạo ra vật 

chứa bí mật nhà nước có trách nhiệm xác định bí mật nhà nước và độ mật của bí 

mật nhà nước, cấp phó của người đứng đầu đơn vị có trách nhiệm xác định bí 

mật nhà nước và độ mật đối với những thông tin thuộc lĩnh vực được phân công 

phụ trách. 

2. Việc xác định bí mật nhà nước và độ mật của bí mật nhà nước phải căn 

cứ vào danh mục bí mật nhà nước thuộc các lĩnh vực do Thủ tướng Chính phủ 

ban hành và quy định của Luật Bảo vệ bí mật nhà nước. 

3. Trình tự, thủ tục xác định bí mật nhà nước và độ mật của bí mật nhà 

nước 
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a) Công chức, viên chức soạn thảo, tạo ra thông tin thuộc danh mục bí mật 

nhà nước phải đề xuất người đứng đầu đơn vị theo quy định tại khoản 1 Điều 

này xác định bí mật nhà nước, độ mật của bí mật nhà nước, nơi nhận, số lượng 

bản phát hành, được phép hoặc không được phép sao, chụp tài liệu, vật chứa bí 

mật nhà nước tại Phiếu trình duyệt, ký văn bản hoặc văn bản xác định độ mật 

đối với vật, địa điểm, lời nói, hoạt động, hình thức khác chứa bí mật nhà nước 

và có trách nhiệm bảo vệ nội dung bí mật nhà nước trong quá trình soạn thảo, 

tạo ra.  

Tài liệu bí mật nhà nước phải thể hiện nơi nhận, số lượng bản phát hành, 

tên người soạn thảo, được phép hoặc không được phép sao, chụp tại mục “Nơi 

nhận” của tài liệu. Trường hợp văn bản điện tử, người soạn thảo phải tạo dấu chỉ 

độ mật trên văn bản sau khi được người có thẩm quyền xác định bí mật nhà 

nước và độ mật của bí mật nhà nước; văn bản điện tử khi in ra để phát hành phải 

đóng dấu chỉ độ mật theo quy định. 

b) Công chức, viên chức khi tiếp nhận thông tin thuộc danh mục bí mật nhà 

nước, nhưng chưa được xác định là bí mật nhà nước thì phải báo cáo, đề xuất 

ngay với người đứng đầu đơn vị để xác định hoặc chuyển đến cơ quan, tổ chức 

nơi phát hành thông tin để xác định theo thẩm quyền. 

Công chức, viên chức được giao xử lý phải có văn bản đề xuất để người 

đứng đầu đơn vị xác định bí mật nhà nước, độ mật của bí mật nhà nước, nơi 

nhận, số lượng bản phát hành, được phép hoặc không được phép sao, chụp tài 

liệu, vật chứa bí mật nhà nước. Thông tin tiếp nhận phải được bảo vệ trong quá 

trình tiếp nhận và xử lý. 

4. Mẫu dấu chỉ độ mật, mẫu văn bản xác định độ mật của bí mật nhà nước: 

Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 24/2020/TT-BCA ngày 10/3/2020 của 

Bộ trưởng Bộ Công an ban hành biểu mẫu sử dụng trong công tác bảo vệ bí mật 

nhà nước. 

Điều 4. Sao, chụp tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước 

1. Cán bộ công chức, người lao động Ban Dân tộc không có thẩm quyền 

sao, chụp tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước độ Tuyệt mật.  

2. Trưởng Ban Dân tộc có thẩm quyền cho phép sao, chụp tài liệu, vật chứa 

bí mật nhà nước độ Tối mật. 

3. Lãnh đạo Ban Dân tộc, người đứng đầu đơn vị cấp phòng thuộc Ban Dân 

tộc có thẩm quyền cho phép sao, chụp tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước độ Mật.  

4. Trưởng Ban Dân tộc có thể ủy quyền cho Phó Trưởng Ban thực hiện 

thẩm quyền cho phép sao, chụp tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước độ Tối mật.  

Việc ủy quyền cho phép sao, chụp tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước được 

thực hiện thường xuyên hoặc theo từng trường hợp cụ thể và phải được thể hiện 

bằng văn bản, trong đó xác định rõ phạm vi, nội dung, thời hạn ủy quyền. 
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Phó Trưởng Ban được ủy quyền cho phép sao, chụp tài liệu, vật chứa bí 

mật nhà nước phải chịu trách nhiệm về quyết định cho phép sao, chụp của mình 

trước Trưởng Ban, trước pháp luật và không được ủy quyền tiếp cho người 

khác. 

5. Việc sao, chụp tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước được thực hiện theo 

quy định tại khoản 6 Điều 4 Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước trên địa bàn tỉnh 

Khánh Hòa (Ban hành kèm theo Quyết định số 2303/QĐ-UBND ngày 10 tháng 

8 năm 2021 của UBND tỉnh Khánh Hòa). 

6. Mẫu dấu sao, chụp; mẫu văn bản ghi nhận việc chụp tài liệu, vật chứa bí 

mật nhà nước; mẫu sổ quản lý sao, chụp bí mật nhà nước: Thực hiện theo quy 

định tại Thông tư số 24/2020/TT-BCA ngày 10/3/2020 của Bộ trưởng Bộ Công 

an ban hành biểu mẫu sử dụng trong công tác bảo vệ bí mật nhà nước. 

Điều 5. Thống kê, lưu giữ, bảo quản tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước 

1. Tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước khi tiếp nhận, phát hành phải được 

thống kê theo trình tự thời gian và độ Mật. 

2. Bí mật nhà nước chứa trong thiết bị có tính năng lưu giữ, sao, chụp, phải 

được bảo vệ bằng biện pháp thích hợp bảo đảm an toàn. 

 3. Tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước phải được lưu giữ, bảo quản ở nơi an 

toàn và có phương án bảo vệ. 

Điều 6. Vận chuyển, giao, nhận tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước 

Thực hiện theo quy định tại Điều 6 Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước trên 

địa bàn tỉnh Khánh Hòa (Ban hành kèm theo Quyết định số 2303/QĐ-UBND 

ngày 10 tháng 8 năm 2021 của UBND tỉnh Khánh Hòa). 

Điều 7. Mang tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước ra khỏi nơi lưu giữ 

Thực hiện theo quy định tại Điều 7 Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước trên 

địa bàn tỉnh Khánh Hòa (Ban hành kèm theo Quyết định số 2303/QĐ-UBND 

ngày 10 tháng 8 năm 2021 của UBND tỉnh Khánh Hòa). 

Điều 8. Cung cấp, chuyển giao bí mật nhà nước cho cơ quan, tổ chức, 

người Việt Nam được giao thực hiện nhiệm vụ liên quan trực tiếp đến bí 

mật nhà nước trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa 

Thực hiện theo quy định tại Điều 8 Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước trên 

địa bàn tỉnh Khánh Hòa (Ban hành kèm theo Quyết định số 2303/QĐ-UBND 

ngày 10 tháng 8 năm 2021 của UBND tỉnh Khánh Hòa). 

Điều 9. Cung cấp, chuyển giao bí mật nhà nước cho cơ quan, tổ chức, 

cá nhân nước ngoài 

Thực hiện theo quy định tại Điều 9 Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước trên 

địa bàn tỉnh Khánh Hòa (Ban hành kèm theo Quyết định số 2303/QĐ-UBND 

ngày 10 tháng 8 năm 2021 của UBND tỉnh Khánh Hòa). 
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Điều 10. Tổ chức hội nghị, hội thảo, cuộc họp có nội dung bí mật nhà 

nước của cơ quan, tổ chức Việt Nam 

Thực hiện theo quy định tại Điều 10 Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước trên 

địa bàn tỉnh Khánh Hòa (Ban hành kèm theo Quyết định số 2303/QĐ-UBND 

ngày 10 tháng 8 năm 2021 của UBND tỉnh Khánh Hòa). 

Điều 11. Hội nghị, hội thảo, cuộc họp có yếu tố nước ngoài tổ chức tại 

tỉnh Khánh Hòa có nội dung bí mật nhà nước 

Thực hiện theo quy định tại Điều 11 Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước trên 

địa bàn tỉnh Khánh Hòa (Ban hành kèm theo Quyết định số 2303/QĐ-UBND 

ngày 10 tháng 8 năm 2021 của UBND tỉnh Khánh Hòa). 

Điều 12. Thời hạn bảo vệ bí mật nhà nước 

Thực hiện theo quy định tại Điều 19 Luật Bảo vệ bí mật nhà nước năm 

2018. 

Điều 13. Gia hạn thời hạn bảo vệ bí mật nhà nước  

Thực hiện theo quy định tại Điều 20 Luật Bảo vệ bí mật nhà nước năm 

2018. 

Điều 14. Điều chỉnh độ Mật 

1. Trình tự, thời hạn điều chỉnh độ mật: Thực hiện theo quy định tại Điều 

21 Luật Bảo vệ bí mật nhà nước năm 2018. 

2. Mẫu dấu điều chỉnh độ Mật: Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 

24/2020/TT-BCA ngày 10/3/2020 của Bộ trưởng Bộ Công an ban hành biểu 

mẫu sử dụng trong công tác bảo vệ bí mật nhà nước. 

Điều 15. Giải mật 

Thực hiện theo quy định tại Điều 22 Luật Bảo vệ bí mật nhà nước năm 

2018. 

Điều 16. Tiêu hủy tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước 

Thực hiện theo quy định tại Điều 16 Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước trên 

địa bàn tỉnh Khánh Hòa (Ban hành kèm theo Quyết định số 2303/QĐ-UBND 

ngày 10 tháng 8 năm 2021 của UBND tỉnh Khánh Hòa). 
 

Chương III 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN 
 

Điều 17. Lãnh đạo Ban Dân tộc, công chức và người lao động Ban Dân 

tộc có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc các quy định của Nội quy này.  

Điều 18. Giao Chánh Văn phòng Ban Kiêm nhiệm thực hiện công tác bảo 

vệ bí mật nhà nước của Ban Dân tộc, hướng dẫn việc triển khai và theo dõi thực 

hiện Nội quy này; tổng hợp và báo cáo kết quả thực hiện công tác bảo vệ bí mật 
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nhà nước của cơ quan, gửi về UBND tỉnh (qua Công an tỉnh) trước ngày 10/12 

hàng năm. 

Điều 19. Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh vướng mắc, khó khăn, 

các phòng chuyên môn, cá nhân có liên quan kịp thời phản ánh về Văn phòng 

để tổng hợp, báo cáo Trưởng Ban xem xét, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./. 

 


